
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Kiot sảnh C, Tòa nhà CT7C, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐĂNG VƯƠNG

0110475006

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hoá; Môi giới mua bán hàng hoá

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; 
Bán buôn giày dép

4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thuỷ tinh; Bán buôn giường, tủ, 
bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn đồ diện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất khác, trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu

4669

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Trung tâm 
ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng kiến thức văn hoá

8559

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về 
giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Tổ chức các 
chương trình trao đổi sinh viên; Tư vấn du học

8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐĂNG VƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DANG VUONG INTERNATIONAL 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:  0349698992
Email: Trangcis92@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác

7410

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, 
tinh bột

4722

10. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát; Sản xuất bột thô

1061

11. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

12. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: Sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh, bánh tươi; Sản 
xuất bánh mỳ dạng ổ bánh mỳ; Sản xuất bánh nướng, bánh 
ngọt, bánh pate, bánh nhân hoa quả...; Sản xuất bánh quy và 
các loại bánh ngọt khô khác

1071

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

14. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng có thể là bất 
kỳ loại nào có thể được tráng, phủ hoặc cao su hoá; Sản xuất 
trang phục bằng da hoặc da tổng hợp bao gồm các phụ kiện 
bằng da dùng trong các ngành công nghiệp như tạp dề da; Sản 
xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc không 
phải đan móc... cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo khoác 
ngoài, áo jac ket, bộ trang phục, quần, váy...; Sản xuất quần áo 
lót hoặc quần áo đi ngủ làm từ vải len, vải đan móc, cho nam 
giới, phụ nữ hoặc trẻ em như: Áo sơ mi, áo chui đầu, quần đùi, 
quần ngắn bó, bộ pyjama, váy ngủ, áo blu, áo lót, coóc xê...; 
Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: Tất tay, thắt lưng, 
caravat, lưới tóc, khăn choàng; Sản xuất mũ mềm hoặc cứng; 
Sản xuất chi tiết của các sản phẩm trên

1410

15. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Chi tiết: Sản xuất trang phục đan móc và các sản phẩm may 
sẵn khác, đan móc trực tiếp thành sản phẩm như: Áo chui đầu, 
áo len, áo gile và các đồ tương tự; Sản xuất hàng dệt kim như 
áo nịt, tất, soóc

1430

16. Sản xuất giày, dép
Chi tiết: Sản xuất giày, dép cho mọi mục đích sử dụng, bằng 
mọi nguyên liệu, bằng mọi cách thức sản xuất bao gồm cả đổ 
khuôn

1520

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623
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20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; Sản xuất sản phẩm từ 
lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm; Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, 
làm bóng và chế phẩm vệ sinh

2023

22. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên; Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; Sản 
xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước 
hoa hoặc thực phẩm

2029

23. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

2599

25. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động lập danh sách, tuyển dụng lao động, giới 
thiệu việc làm, những người được giới thiệu không làm trong 
các công ty môi giới

7810

26. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở 
nước ngoài

7830

27. Đại lý du lịch
Chi tiết: Bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải 
và lưu trú cho khách du lịch...)

7911

28. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông 
qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua

7912

29. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động 
du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và 
thể thao; Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp 
thông tin du lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch; Hoạt 
động xúc tiến du lịch

7990

30. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ Máy vi tính; Thiết bị ngoại vi máy vi tính; Bộ 
điều khiển trò chơi video; Thiết bị viễn thông

4741
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1.000.000.000 VNĐ

31. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ Radiô, cassette, tivi; Loa, thiết bị âm thanh nổi; 
Máy nghe nhạc

4742

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

34. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033192000929

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 1108- CT7J, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1108- CT7J, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VŨ THỊ HUYỀN TRANG Nữ
10/07/1992 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh sát quản lí hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033192000929
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 1108- CT7J, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1108- CT7J, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ HUYỀN TRANG Nữ

10/07/1992 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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